
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 57 6016 Sa TC + Thành trước Â Đ

7 2 27 0010 UXTC 8 tuần + UBT (P) 8cm

7 3 28 0000 VS I

8 4 53 4024 UBT (P) 7cm

8 5 39 2002 UBT 2bên  5cm

8 6 28 0000 VS I

9 7 52 5004 UBT (P) 7cm

9 8 29 0000 VS I

9 9 16 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 40 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 38 1001 UBT 2bên  6cm

11 12 16 ĐT UBT (P) 8cm

13 34 ĐT UBT (P) 6cm

14 32 1001 UBT (P) 7cm

15 26 2012 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 34 1021 UBT (T) 7 cm/VMC Bóc u

7 2 47 1001 TSPTĐHNMTC

7 3 22 0000 VS I

7 4 32 ĐT UBT (P) 5cm

7 5 27 0000 UBT (P) 5cm

8 6 29 0010 VS II

8 7 78 7007 Sa mỏm cắt

8 8 26 0010 UBT (P) 8cm

MAI PHƯƠNG1 + LÊ.TT

BẢO ANH + BÌNH.TT

PHAN NGA + NGỌC HẢI + KIM HOÀI.TT

BẢO ANH + BÌNH.TT

DỰ BỊ

Đ.THẢO + PHƯỢNG.TT + QUỲNH.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

MAI PHƯƠNG1 + LÊ.TT

THƯƠNG.BM + THI.TT

N.ĐIỆP2 + HIẾU.TT

N.ĐIỆP2 + HIẾU.TT

N.ĐIỆP2 + HIẾU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

NHU + NGỌC THẢO.TT

XUÂN CẨM + Q.HƯƠNG + TRẦN NGA.TT

Q.HƯƠNG + ĐÌNH VINH.TT 

Q.HƯƠNG + ĐÌNH VINH.TT 

THƯƠNG.BM + XUÂN LÃNG.TT + THI.TT

THƯƠNG.BM + THI.TT

BS PHẨU THUẬT

LÊ DIỆP + B.TUYẾT.PNT+VÕ TUYẾT.TT  (S)

THỤC TRANG+B.TUYẾT.PNT+VÕ TUYẾT.TT(C)

MỸ NHI + Q.THANH + NHU

MỸ NHI + NHU + NGỌC THẢO.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt TOT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

Từ ngày 25/07/2011 đến ngày 31/07/2011 (Tuần3)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ THỊ KIM CHUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ THÙY

NGŨ BẢO LINH

LÂM MỘNG DUNG

ĐÀO THỊ HOA

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

ĐỖ THỊ NIỀM

HỒ THỊ MỘNG DUNG

ĐẶNG THỊ BÍCH LIỄU

BN TNTC

PHẠM THỊ NGỌC CHÂU

TRẦN THỊ LIỄU

LÊ THỊ VƯỢNG

DƯƠNG KIM THOA

VĂN THỊ CẨM THU

PHẠM THỊ MÀU

LÊ THỊ HÒA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ SÂM

TRẦN NGỌC THẮM

DƯƠNG TRÚC ANH

PHAN LỆ CÚC

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

5270

5254

5278

5264

5371

5470

5328

5253

5269

SHC

5156

5226

5246

5198

5413

5373

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5206

5546

5994

5257

PM

Ngày: 25/07/2011 

Ngày: 26/07/2011 

5250

5515

5349

5336



9 9 48 2002 LNMTCBT (T) 4cm + UXTC 8 tuần

9 10 31 0000 UBT (T) 6 cm

9 11 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 42 1001 NXTC (dưới niêm)/VMC

11 13 37 0000 VS I

11 14 18 ĐT UBT 2bên 5cm

15 40 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 48 2002 SSD độ II

7 2 51 6026 UBT (T) 8 cm

8 3 56 6006 UBT (P) 6cm

8 4 27 0000 Polype lòng TC + VS I

8 5 29 ĐT UBT (P) 10cm

8 6 37 ĐT UBT (P) 6cm

8 7 32 2012 UBT (P) 5cm

9 8 46 2002 U bì BT(T) 6cm

9 9 32 2012 UBT 10cm

9 10 30 1001 UBT (P) 6cm

9 11 24 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 32 2002 UBT (P) 6cm

11 13 32 1001 UBT (T) 6 cm

11 14 29 0000 VS I

4 0 0

7 1 53 3003 UBT (P) 5cm

7 2 50 5043 TS tuyến dị sản/VMC

7 3 27 ĐT UBT (T) 5cm

8 4 59 6026 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 23 0000 NXTC 12 tuần

8 6 30 4004 UBT (P) 6cm

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + KIM HOÀI.TT

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + THÙY.TT

H. PHƯƠNG + THÙY.TT     

N.QUANG + HOÀNG VÂN.TT     

N.QUANG + HOÀNG VÂN.TT  

THĂNG.BM + NHUNG.TT + DƯƠNG.TT

D.MINH + THỤC TRANG + TRẦN NGA.TT

D.MINH + THỤC TRANG + TRẦN NGA.TT

THỤC TRANG + MỸ THANH

H.TRUNG + AN.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI 

Q.HƯƠNG + CHÍN.TT

Q.HƯƠNG + CHÍN.TT

N.QUANG + HOÀNG VÂN.TT  

THỐNG + M TUYẾT + KIM HOÀI.TT

THỐNG + M TUYẾT + M.TUẤN.BM

HƯNG.PNT + BÙI PHƯỢNG + NGỌC THẢO.TT

HƯNG.PNT + BÙI PHƯỢNG + NGỌC THẢO.TT

HƯNG.PNT + NGỌC THẢO.TT

H.TRUNG + AN.TT

THU NGUYỆT + XUÂN LÃNG.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

DỰ BỊ   

HIẾN MINH + M.PHƯƠNG.TT + LOAN.TT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + XUÂN LÃNG.TT

THU NGUYỆT + XUÂN LÃNG.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

PT ngã Â Đ, Đặt mảnh ghép thành T&S, TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở Bóc u

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ PHÙ NHƯ

NGUYỄN THỊ GHI

TRẦN THỊ NGỌC THẮM

TRẦN THỊ CA

LÊ THỊ THÙY NHA

LÝ THỊ LAN

HUỲNH THỊ KIM MAI

BÙI THỊ HOÀNG

PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

HỒ THỊ KIỀU

BÙI THỊ NHỎ

BN TNTC

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THANH MIỀN

NGUYỄN KIM PHƯƠNG

CÁP THỊ NHỚ

HUỲNH THỊ BẢNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ THÙY TRANG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH

PHẠM THỊ HOA

BÙI THỊ TÁM

TRẦN THỊ KIỀU NGA

NGUYỄN NGỌC BÍCH

HỒ THỊ TÂM

TRẦN THANH XUÂN

NGÔ THỊ NGA

4898

5443

5559

5494

5254

5547

5435

5542

5424

4926

5429

5437

5418

5431

5310

5427

5390

5255

5218

5719

5214

4542

5462

5263

5839

5260

5473

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/07/2011 

Ngày: 28/07/2011 



9 7 48 3013 LNMTCBT(P) 5cm

9 8 33 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 29 1001 VSII

11 10 32 0010 VS 2 + UBT (T) 4cm

11 11 36 1001 UBT (P) 8cm

11 12 27 ĐT UBT 10cm

13 35 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 4014 SSD độ III

7 2 37 2002 Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

7 3 38 0000 LNMTC 2BT 5cm/Mong con

8 4 57 2002 UBT (T) 9 cm

8 5 48 3003 UBT (T) 6 cm

8 6 29 0000 UBT (P) 3cm/Mong con

9 7 39 3003 UBT (T) 8 cm

9 8 26 0000 VS I 

9 9 22 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 28 ĐT UBT (T) 10 cm/VMC 2 lần

11 11 28 2012 UBT (P) 9cm

11 12 31 2002 UBT (P) 6cm

13 37 1011 UBT (T) 6 cm

14 26 0010 UBT (P) 3cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

Q.HIẾU + ĐỒNG.TT

Q.HIẾU + ĐỒNG.TT

Q.HIẾU + ĐỒNG.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + KIM HOÀI.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + KIM HOÀI.TT

MỸ NHI + LINH.TT

LƯU + ĐỖ HIẾU + XUÂN LÃNG.TT

LƯU + ĐỖ HIẾU + XUÂN LÃNG.TT

ĐỖ HIẾU + HÀ.TT

K.HOÀNG + PHÚ.TT

K.HOÀNG + PHÚ.TT

K.HOÀNG + PHÚ.TT

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + NHI.TT + QUANG VINH.TT (S)

NHẬT + NHI.TT + QUANG VINH.TT (C)

TR.THẢO + TÍN.TT        

TR.THẢO + TÍN.TT         

TR.THẢO + TÍN.TT       

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

PHẠM HOÀNG KHÁNH TÂM

NGUYỄN PHÙNG NGUYỆT TUYẾT

BÙI THỊ THẢO

VÕ THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH THỊ SÁU

ĐOÀN THỊ KIỀU

ĐỖ THỊ HỒNG TRÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TĂNG THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHUYỆN

TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

TRẦN NGỌC THIÊN XUÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ

TRẦN THỊ DƯƠNG LIỄU

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

5564

5561

5577

5377

5562

5539

5560

5510

5416

5370

5536

5592

5686

5552

5256

5208

5439

5454

5708

5513

5375

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/07/2011 


